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1 HỒ THỊ ANH 10/04/2007 Nữ 045307005784 406 M07 01 KV1 K VA 7.50 DI 7.80 NK1 6.00 21.30 2.75 24.05 23.55

2 HỒ THỊ LAN ANH 28/02/2007 Nữ 045307000093 406 M07 01 KV1 G VA 7.80 DI 8.00 NK1 6.25 22.05 2.75 24.80 24.30

3 NGÔ HÀ VÂN ANH 22/04/2003 Nữ 045303001474 406 M01 K VA 7.50 NK2 7.50 NK3 7.63 22.63 0.00 22.63 22.63

4 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 25/09/2007 Nữ 045307001672 406 M07 KV2  K VA 7.50 DI 8.40 NK1 6.75 22.65 0.25 22.90 22.40

5 HỒ THỊ BÉ 07/10/2007 Nữ 045307006478 405 M07 01 KV1 K VA 8.25 DI 6.85 NK1 5.38 20.48 2.75 23.23 23.23

6 HỒ THỊ BÙI 15/11/2006 Nữ 045306004160 406 M07 01 KV1 K VA 6.60 DI 7.90 NK1 5.50 20.00 2.75 22.75 22.25

7 THƯỢNG VĂN CANH 14/11/2000 Nam 045200008102 406 M07 01 K VA 7.00 DI 8.10 NK1 6.75 21.85 2.00 23.85 23.35

8 HỒ THỊ BẢO CHÂU 27/07/2007 Nữ 045307006367 406 M07 01 KV1 K VA 7.40 DI 7.50 NK1 6.75 21.65 2.75 24.40 23.90

9 HỒ THỊ CHI 29/10/2007 Nữ 045307006727 406 M07 01 KV1 K VA 7.90 DI 9.20 NK1 6.25 23.35 2.75 25.79 25.29

10 HỒ THỊ DẪU 28/05/2006 Nữ 045306001501 406 M07 01 KV1 K VA 6.70 DI 7.30 NK1 5.13 19.13 2.75 21.88 21.38

11 HỒ THỊ ĐẠO 01/09/2006 Nữ 045306004684 406 M07 01 KV1 K VA 7.00 DI 7.20 NK1 5.25 19.45 2.75 22.20 21.70

12 NGUYỄN THỊ THÙY ĐIỆP 18/11/2007 Nữ 045307008606 406 M07 KV2NT K VA 7.00 DI 8.30 NK1 8.00 23.30 0.50 23.75 23.25

13 NGUYỄN THỊ THÙY GIANG 13/01/1996 Nữ 045196005463 406 M07 K VA 7.20 DI 7.80 NK1 7.50 22.50 0.00 22.50 22.00

14 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 04/09/2007 Nữ 045307003811 406 M07 KV1 K VA 6.70 DI 7.90 NK1 6.50 21.10 0.75 21.85 21.35

15 HỒ THỊ HÀ 03/09/2007 Nữ 045307006440 405 M07 01 KV2 K VA 8.75 DI 5.35 NK1 5.75 19.85 2.25 22.10 22.10

16 NGUYỄN DƯƠNG THANH HẰNG 15/04/2007 Nữ 045307000254 406 M00 KV1  K VA 8.30 TO 7.20 NK1 7.25 22.75 0.75 23.48 21.48

17 HỒ THỊ HAY 28/12/2002 Nữ 045302000788 406 M07 01 K VA 6.80 DI 7.30 NK1 6.75 20.85 2.00 22.85 22.35

18 HỒ THỊ HUỆ 16/06/2006 Nữ 045306005544 406 M07 01 KV1 K VA 6.80 DI 7.40 NK1 6.75 20.95 2.75 23.70 23.20

19 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 05/05/2007 Nữ 045307002239 406 M07 KV2NT K VA 7.40 DI 7.80 NK1 7.50 22.70 0.50 23.19 22.69

20 PHẠM DƯƠNG BÍCH HUYỀN 09/10/2007 Nữ 045307006011 406 M07 KV2NT K VA 8.20 DI 8.10 NK1 5.10 21.40 0.50 21.90 21.40

21 HỒ THỊ HƯM 01/01/2006 Nữ 045306005322 406 M07 01 KV1 G VA 7.70 DI 7.90 NK1 6.25 21.85 2.75 24.60 24.10

22 MAI THỊ HƯỜNG 30/05/2007 Nữ 045307003864 406 M07 01 KV1 K VA 6.90 DI 7.70 NK1 6.25 20.85 2.75 23.60 23.10

23 NGUYỄN LÂM THÙY HƯƠNG 27/03/2007 Nữ 045307000199 406 M07 KV2NT G VA 7.80 DI 8.30 NK1 7.13 23.23 0.50 23.68 23.18
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24 HỒ THỊ KIM 06/09/2006 Nữ 045306006147 406 M07 01 KV1 K VA 7.20 DI 7.50 NK1 5.50 20.20 2.75 22.95 22.45

25 HỒ THỊ KHUYẾT 06/11/2007 Nữ 045307007069 405 M07 01 KV2 K VA 7.50 DI 6.25 NK1 5.50 19.25 2.25 21.50 21.50

26 NGUYỄN THỊ LAN 01/12/2007 Nữ 045307004592 406 M07 KV2NT K VA 7.70 DI 8.50 NK1 7.00 23.20 0.50 23.65 23.15

27 HỒ THỊ LIÊNG 25/09/2006 Nữ 045306001135 406 M07 01 KV1 K VA 6.60 DI 6.90 NK1 5.75 19.25 2.75 22.00 21.50

28 ĐINH THỊ THÙY LINH 16/01/2007 Nữ 044307000172 406 M07 KV1 K VA 7.00 DI 7.40 NK1 6.75 21.15 0.75 21.90 21.40

29 PHÙNG NGUYỄN KHÁNH LINH 16/03/2007 Nữ 045307000074 406 M07 KV2NT G VA 7.60 DI 8.20 NK1 6.75 22.55 0.50 23.05 22.55

30 TRẦN LÊ NGỌC LINH 17/05/2007 Nữ 045307003512 406 M07 KV2NT K VA 6.70 DI 8.30 NK1 7.25 22.25 0.50 22.75 22.25

31 TRẦN THỊ DIỆU LINH 11/07/2007 Nữ 045307007314 406 M07 KV2NT K VA 7.60 DI 8.00 NK1 6.13 21.73 0.50 22.23 21.73

32 LÊ THỊ LƯƠNG 06/09/2007 Nữ 045307004821 405 M00 KV2NT G VA 9.50 TO 4.85 NK1 7.00 21.35 0.50 21.85 21.85

33 ĐINH THỊ CẨM LY 23/05/2007 Nữ 044307004028 405 M00 01 KV1 K VA 6.50 TO 6.25 NK1 7.50 20.25 2.75 23.00 23.00

34 HỒ THỊ MAI LY 07/05/2007 Nữ 045307002733 406 M07 01 KV1 G VA 7.50 DI 8.60 NK1 5.50 21.60 2.75 24.35 23.85

35 TRẦN THỊ KHÁNH LY 01/03/2007 Nữ 045307002085 406 M07 KV2NT K VA 8.10 DI 7.50 NK1 7.88 23.48 0.50 23.91 23.41

36 HỒ THỊ MẪU 20/11/2007 Nữ 045307003110 406 M07 01 KV1 K VA 6.80 DI 8.30 NK1 5.25 20.35 2.75 23.10 22.60

37 HỒ THỊ MÈO 03/06/2007 Nữ 045307000661 406 M07 01 KV1 G VA 7.80 DI 8.60 NK1 5.63 22.03 2.75 24.78 24.28

38 ĐỖ KHÁNH NY 26/08/2007 Nữ 045307002044 405 M07 KV2NT G VA 8.00 DI 9.50 NK1 7.25 24.75 0.50 25.10 25.10

39 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÂN 24/10/2001 Nữ 045301006534 406 M07 G VA 8.00 DI 9.00 NK1 7.50 24.50 0.00 24.50 24.00

40 PHẠM PHÚ NGÂN 18/11/2007 Nữ 045307003356 406 M07 KV2 K VA 7.00 DI 7.70 NK1 7.50 22.20 0.25 22.45 21.95

41 HỒ THỊ NGỌC 22/05/2005 Nữ 045305006820 406 M07 01 KV1 K VA 7.20 DI 7.80 NK1 5.75 20.75 2.75 23.50 23.00

42 NGUYỄN THẢO NGỌC 10/02/2007 Nữ 045307000183 406 M07 KV2 K VA 7.70 DI 8.00 NK1 7.50 23.20 0.25 23.43 22.93

43 PHAN THỊ BÍCH NGỌC 21/01/2007 Nữ 045307002981 406 M07 KV2NT K VA 7.50 DI 7.90 NK1 6.75 22.15 0.50 22.65 22.15

44 PHAN THỊ NHƯ NGUYỆT 11/03/2007 Nữ 045307008068 406 M07 KV1 K VA 7.00 DI 6.80 NK1 7.50 21.30 0.75 22.05 21.55

45 TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT 12/10/2006 Nữ 045306004419 406 M00 KV2NT K VA 7.00 TO 8.00 NK1 8.25 23.25 0.50 23.70 21.70

46 LÊ THỊ THANH NHÃ 01/10/2006 Nữ 045306006311 405 M07 KV2NT K VA 7.50 DI 7.75 NK1 7.88 23.13 0.50 23.59 23.59

47 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 16/08/2007 Nữ 045307005923 406 M07 KV2NT K VA 7.80 DI 7.20 NK1 6.50 21.50 0.50 22.00 21.50

48 LÊ THỊ YẾN NHI 15/09/2006 Nữ 045306000869 405 M01 KV2  K VA 7.25 NK2 8.50 NK3 6.63 22.38 0.25 22.63 22.63

49 LÊ Ý NHI 04/03/1999 Nữ 044199003572 405 M07 K VA 7.00 DI 7.50 NK1 8.75 23.25 0.00 23.25 23.25

50 NGUYỄN THỊ CẨM NHI 25/12/2007 Nữ 045307004604 406 M07 KV2NT K VA 7.50 DI 8.30 NK1 7.25 23.05 0.50 23.51 23.01

51 TRƯƠNG THỊ LINH NHI 25/07/2007 Nữ 045307008135 405 M07 KV2NT K VA 8.00 DI 7.50 NK1 6.75 22.25 0.50 22.75 22.75

52 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 05/11/2005 Nữ 045305001111 405 M07 K VA 7.50 DI 8.00 NK1 6.38 21.88 0.00 21.88 21.88

53 HỒ HOÀI BẢO NHƯ 24/05/2007 Nữ 045307007681 406 M07 01 KV1 G VA 8.30 DI 8.20 NK1 6.50 23.00 2.75 25.57 25.07

54 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 24/04/2006 Nữ 045306001454 405 M07 KV1 G VA 8.00 DI 8.00 NK1 6.13 22.13 0.75 22.88 22.88

55 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 22/09/2007 Nữ 045307001757 405 M07 KV2NT K VA 8.25 DI 7.50 NK1 7.00 22.75 0.50 23.23 23.23



56 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 31/08/2007 Nữ 045307007497 406 M07 KV2NT G VA 8.60 DI 9.00 NK1 7.00 24.60 0.50 24.96 24.46

57 TỪ NỮ NGỌC PHƯỢNG 09/03/2006 Nữ 045306007000 405 M01 KV2NT K VA 5.75 NK2 9.00 NK3 8.00 22.75 0.50 23.23 23.23

58 HỒ THỊ BÍCH QUÝ 22/01/2007 Nữ 045307004621 406 M07 01 KV2 K VA 7.40 DI 8.20 NK1 6.38 21.98 2.25 24.23 23.73

59 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH 30/12/2007 Nữ 045307007265 406 M07 KV2NT K VA 7.70 DI 8.10 NK1 8.13 23.93 0.50 24.33 23.83

60 HỒ DIỄM QUỲNH 01/05/2007 Nữ 045307004717 406 M07 KV1  G VA 7.50 DI 8.00 NK1 6.13 21.63 0.75 22.38 21.88

61 HOÀNG THỊ THÚY QUỲNH 20/06/2007 Nữ 045307006866 406 M07 KV2NT G VA 8.10 DI 8.30 NK1 6.50 22.90 0.50 23.37 22.87

62 HỒ TĂNG BIN SƠ 23/03/2007 Nữ 045307006382 406 M07 01 KV1 G VA 8.00 DI 9.00 NK1 6.50 23.50 2.75 25.88 25.38

63 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 19/01/2007 Nữ 045307002918 405 M01 KV2NT K VA 8.25 NK2 8.00 NK3 6.75 23.00 0.50 23.47 23.47

64 TRƯƠNG THỊ MỸ TÂM 27/05/2007 Nữ 045307007354 405 M07 KV2NT K VA 7.25 DI 8.50 NK1 6.25 22.00 0.50 22.50 22.50

65 Y TIỂNG 22/04/2007 Nữ 044307003068 406 M07 01 KV1 G VA 7.60 DI 8.00 NK1 5.00 20.60 2.75 23.35 22.85

66 PHAN THỊ THỦY TIÊN 01/08/2007 Nữ 045307007754 405 M07 KV2NT G VA 8.75 DI 9.00 NK1 6.88 24.63 0.50 24.99 24.99

67 HỒ THỊ TÚ 19/08/2007 Nữ 045307006886 406 M07 01 KV1 G VA 8.00 DI 7.90 NK1 6.00 21.90 2.75 24.65 24.15

68 HỒ THỊ TUYỀN 01/11/2006 Nữ 045306000845 406 M07 01 KV1 K VA 6.90 DI 7.50 NK1 5.75 20.15 2.75 22.90 22.40

69 HỒ THỊ TUYÊN 09/11/2007 Nữ 045307007985 406 M07 06 KV1 K VA 7.20 DI 8.20 NK1 5.00 20.40 1.75 22.15 21.65

70 NGUYỄN THỊ HỒNG TY 19/12/2007 Nữ 045307007072 406 M07 KV2NT K VA 6.80 DI 8.60 NK1 6.00 21.40 0.50 21.90 21.40

71 HỒ THỊ DIỆU THẢO 24/07/2004 Nữ 045304004374 405 M07 01 K VA 8.00 DI 7.75 NK1 7.13 22.88 2.00 24.78 24.78

72 TRẦN THỤC BẢO THI 25/04/2007 Nữ 045307004645 406 M07 KV2NT K VA 7.50 DI 7.20 NK1 7.75 22.45 0.50 22.95 22.45

73 TRƯƠNG ĐAN THI 02/10/2007 Nữ 045307003647 406 M07 KV2 K VA 7.70 DI 8.90 NK1 8.00 24.60 0.25 24.78 24.28

74 HỒ THỊ THIẾU 10/10/2007 Nữ 045307004162 406 M07 01 KV1 G VA 7.90 DI 9.10 NK1 6.00 23.00 2.75 25.57 25.07

75 LÊ ANH THƠ 28/05/2007 Nữ 045307005155 406 M07 KV2NT G VA 6.70 DI 8.60 NK1 6.25 21.55 0.50 22.05 21.55

76 LÊ THỊ THU 25/10/2001 Nữ 045301006979 406 M07 G VA 8.50 DI 9.00 NK1 7.88 25.38 0.00 25.38 24.88

77 ĐÀO THANH THÚY 11/01/2007 Nữ 045307002925 406 M07 KV2NT G VA 8.30 DI 8.70 NK1 6.50 23.50 0.50 23.93 23.43

78 HỒ THỊ THU THỦY 12/06/2007 Nữ 045307005197 405 M07 06 KV2NT K VA 8.00 DI 7.75 NK1 6.75 22.50 1.50 24.00 24.00

79 NGÔ THỊ THU TRANG 19/08/2006 Nữ 045306008122 406 M07 KV1 K VA 7.60 DI 8.30 NK1 6.75 22.65 0.75 23.39 22.89

80 ĐINH NGỌC BẢO TRÂM 10/07/2007 Nữ 044307007690 406 M07 KV1 K VA 7.30 DI 7.90 NK1 7.75 22.95 0.75 23.66 23.16

81 NGUYỄN THỊ THỦY TRIỀU 15/10/2007 Nữ 045307005429 406 M07 KV2NT G VA 8.00 DI 8.70 NK1 6.00 22.70 0.50 23.19 22.69

82 HỒ THỊ UYÊN 02/02/2007 Nữ 045307004020 406 M07 06 KV1 K VA 7.00 DI 7.10 NK1 6.50 20.60 1.75 22.35 21.85

83 TRỊNH THỊ PHƯƠNG UYÊN 09/12/1996 Nữ 045196007370 406 M07 K VA 7.20 DI 7.90 NK1 6.88 21.98 0.00 21.98 21.48

84 VÕ TRẦN THANH UYÊN 23/08/2007 Nữ 045307005347 406 M07 KV2NT G VA 7.00 DI 8.20 NK1 7.00 22.20 0.50 22.70 22.20

85 LÊ THỊ HẠ VI 24/03/2006 Nữ 045306008142 406 M07 01 KV1 K VA 7.20 DI 8.40 NK1 5.75 21.35 2.75 24.10 23.60

86 HỒ THỊ XA 28/07/2007 Nữ 045307003578 406 M07 01 KV1 G VA 7.30 DI 9.30 NK1 6.25 22.85 2.75 25.47 24.97

87 PHẠM THỊ XOAN 24/01/2007 Nữ 044307001505 406 M07 KV1 G VA 7.60 DI 8.20 NK1 6.03 21.83 0.75 22.58 22.08



88 PHAN THỊ NHƯ Ý 16/10/2006 Nữ 045306001274 406 M07 KV2NT K VA 8.30 DI 8.40 NK1 7.25 23.95 0.50 24.35 23.85

89 VÕ THỊ THU YẾN 29/08/2007 Nữ 045307001910 405 M07 KV2NT K VA 5.50 DI 9.50 NK1 6.75 21.75 0.50 22.25 22.25
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